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Các em học sinh thân mến!

Cuốn Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Nam Định – Lớp 12 sẽ 

đồng hành cùng các em trong năm học này. Tài liệu được biên soạn với 

cấu trúc và nội dung hợp lí sẽ giúp các em khám phá và tìm hiểu về 

những danh nhân của tỉnh, về kinh tế trong thời kì đổi mới, các tác giả 

trung đại và hiện đại tiêu biểu, về một số mô hình khởi nghiệp của 

tỉnh thông qua các chủ đề như: Di sản văn hoá phi vật thể và đặc sản 

Nam Định, Một số tác giả văn học hiện đại Nam Định tiêu biểu  

(Phần 2), Xây dựng và phát triển nông thôn mới tỉnh Nam Định, Xây dựng 

và phát triển nông thôn mới tỉnh Nam Định. Tài liệu Giáo dục  

địa phương tỉnh Nam Định – Lớp 12 cùng với các môn học khác trong 

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ góp phần tạo điều kiện để 

các em phát triển năng lực, phẩm chất, tình yêu quê hương đất nước, 

ý thức tìm hiểu và vận dụng những điều đã học để góp phần giải quyết 

những vấn đề của địa phương.

Hi vọng rằng tài liệu sẽ mang đến cho các em nhiều điều bổ ích và 

thú vị về những nét đặc trưng của vùng đất Nam Định. Chúc các em 

có những giờ học tập thật vui vẻ và hiệu quả.

Các tác giả

Tà
i li
ệu

 G
iáo

 d
ục

 đ
ịa 

ph
ươ

ng
 tỉn

h 
Na

m
 Đ
ịnh

 –
 L
ớp

 1
2



5

 

5

 

 

Tà
i li
ệu

 G
iáo

 d
ục

 đ
ịa 

ph
ươ

ng
 tỉn

h 
Na

m
 Đ
ịnh

 –
 L
ớp

 1
2



6

I

BÀI

1
 

 

 

6

 

Tà
i li
ệu

 G
iáo

 d
ục

 đ
ịa 

ph
ươ

ng
 tỉn

h 
Na

m
 Đ
ịnh

 –
 L
ớp

 1
2



II

Tà
i li
ệu

 G
iáo

 d
ục

 đ
ịa 

ph
ươ

ng
 tỉn

h 
Na

m
 Đ
ịnh

 –
 L
ớp

 1
2



8

–

 

Tà
i li
ệu

 G
iáo

 d
ục

 đ
ịa 

ph
ươ

ng
 tỉn

h 
Na

m
 Đ
ịnh

 –
 L
ớp

 1
2



9

 

Tà
i li
ệu

 G
iáo

 d
ục

 đ
ịa 

ph
ươ

ng
 tỉn

h 
Na

m
 Đ
ịnh

 –
 L
ớp

 1
2



–

 

 

 

Tà
i li
ệu

 G
iáo

 d
ục

 đ
ịa 

ph
ươ

ng
 tỉn

h 
Na

m
 Đ
ịnh

 –
 L
ớp

 1
2



Tà
i li
ệu

 G
iáo

 d
ục

 đ
ịa 

ph
ươ

ng
 tỉn

h 
Na

m
 Đ
ịnh

 –
 L
ớp

 1
2



–

 

 

Tà
i li
ệu

 G
iáo

 d
ục

 đ
ịa 

ph
ươ

ng
 tỉn

h 
Na

m
 Đ
ịnh

 –
 L
ớp

 1
2



1.

2. 

3.

Tà
i li
ệu

 G
iáo

 d
ục

 đ
ịa 

ph
ươ

ng
 tỉn

h 
Na

m
 Đ
ịnh

 –
 L
ớp

 1
2



BÀI

2

I

 

  

Tà
i li
ệu

 G
iáo

 d
ục

 đ
ịa 

ph
ươ

ng
 tỉn

h 
Na

m
 Đ
ịnh

 –
 L
ớp

 1
2



II

Tà
i li
ệu

 G
iáo

 d
ục

 đ
ịa 

ph
ươ

ng
 tỉn

h 
Na

m
 Đ
ịnh

 –
 L
ớp

 1
2



–

VnExpress

Tà
i li
ệu

 G
iáo

 d
ục

 đ
ịa 

ph
ươ

ng
 tỉn

h 
Na

m
 Đ
ịnh

 –
 L
ớp

 1
2



 

 

Tà
i li
ệu

 G
iáo

 d
ục

 đ
ịa 

ph
ươ

ng
 tỉn

h 
Na

m
 Đ
ịnh

 –
 L
ớp

 1
2



–

Tà
i li
ệu

 G
iáo

 d
ục

 đ
ịa 

ph
ươ

ng
 tỉn

h 
Na

m
 Đ
ịnh

 –
 L
ớp

 1
2



1.

2. 

3.

Tà
i li
ệu

 G
iáo

 d
ục

 đ
ịa 

ph
ươ

ng
 tỉn

h 
Na

m
 Đ
ịnh

 –
 L
ớp

 1
2



20

 

20

Tà
i li
ệu

 G
iáo

 d
ục

 đ
ịa 

ph
ươ

ng
 tỉn

h 
Na

m
 Đ
ịnh

 –
 L
ớp

 1
2



2121

1

BÀI

1

–

 

Tà
i li
ệu

 G
iáo

 d
ục

 đ
ịa 

ph
ươ

ng
 tỉn

h 
Na

m
 Đ
ịnh

 –
 L
ớp

 1
2



22

–

2

3

Tà
i li
ệu

 G
iáo

 d
ục

 đ
ịa 

ph
ươ

ng
 tỉn

h 
Na

m
 Đ
ịnh

 –
 L
ớp

 1
2



23

Tà
i li
ệu

 G
iáo

 d
ục

 đ
ịa 

ph
ươ

ng
 tỉn

h 
Na

m
 Đ
ịnh

 –
 L
ớp

 1
2



24

–

3

1.

2. 

3. 

4. 

Tà
i li
ệu

 G
iáo

 d
ục

 đ
ịa 

ph
ươ

ng
 tỉn

h 
Na

m
 Đ
ịnh

 –
 L
ớp

 1
2



25

1.

Câu 1:

Câu 2: 

Câu 3: 
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Môi 
trường

Biểu hiện ô nhiễm Nơi ô nhiễm nhất

Nước – Nước có màu lạ, mùi lạ, độ đục và nhiệt độ của 
nước tăng cao,...

– Nước là loại môi trường bị ô nhiễm nặng nhất, 
đặc biệt là ở các vị trí tiếp nhận nguồn xả thải.

– Nước trên mặt đã có dấu hiệu bị ô nhiễm chất lơ 
lửng, chất hữu cơ và vi sinh vật với các mức độ 
khác nhau, trong đó chất lượng nước ao, hồ chỉ 
ở mức trung bình và xấu.

– Nước dưới đất có dấu hiệu ô nhiễm bởi clorua, 
coliform, sắt, amoni,...

– Nước biển có hiện tượng bị ô nhiễm bởi chất rắn 
lơ lửng, phosphat, coliform, dầu mỡ, amoni,...

Sông Vĩnh Giang, sông Đáy (khu 
vực Tam Toà), hồ Truyền Thống, 
nhiều kênh mương trong thành 
phố,...

Không 

khí

– Không khí có nhiều bụi, nồng độ các chất độc hại 
(CO, SO

2
, NO

x
) tăng cao,...

– Số lượng điểm ô nhiễm cục bộ (các nút giao 
thông, công trường, nhà xưởng,...) có xu hướng 
gia tăng. 

– Vùng ô nhiễm tập trung ở khu vực phía tây bắc 
và xu hướng mở rộng về phía tây nam.

Các nút giao thông: ngã ba quốc 
lộ 10 và đường Văn Cao; nút giao 
giữa quốc lộ 10 và đường Đông A; 
ngã ba quốc lộ 21 và tỉnh lộ 490;...

Tà
i li
ệu

 G
iáo

 d
ục

 đ
ịa 

ph
ươ

ng
 tỉn

h 
Na

m
 Đ
ịnh

 –
 L
ớp

 1
2



Trình bày các biểu hiện (hoặc dấu hiệu) ô nhiễm môi trường nước, môi trường không khí và môi trường đất. 
Cho ví dụ về những biểu hiện ô nhiễm môi trường ở nơi ô nhiễm nhất trên địa bàn tỉnh hoặc nơi em sinh sống.

Môi 
trường

Biểu hiện ô nhiễm Nơi ô nhiễm nhất

Đất – Đất chặt hơn, đất bị phèn, mặn, dư lượng hoá 
chất bảo vệ thực vật trong đất và hàm lượng kim 
loại nặng (đồng, chì,...) gia tăng.

– Ô nhiễm kim loại nặng cục bộ tại các làng nghề 
cơ khí.

Các làng nghề Vân Chàng, Bình Yên 
(Nam Trực); Tống Xá (Ý Yên);...
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Trình bày các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường theo 3 nhóm: môi trường nước, môi trường không khí,  
môi trường đất.

 
 

III
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Trình bày các hậu quả của ô nhiễm môi trường đối với đời sống và sản xuất của người dân.
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Kể tên các giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường ở tỉnh Nam Định. Em và các bạn có thể làm gì để bảo vệ 
môi trường ở địa phương?

 

 

IV
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Nội dung Ô nhiễm môi trường nước Ô nhiễm môi trường không khí

Nguyên nhân ? ?

Hậu quả ? ?

Giải pháp ? ?
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BÀI

2

I

Năm

Tiêu chí
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Bão (lớn/năm) 2 3 2 1 3 3

Lũ, lụt, mưa lớn (đợt/năm) 2 0 5 0 0 1

Rét hại (đợt/năm) 0 1 0 0 2 0
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Năm

Thiệt hại
2015 2017 2021

Về người (người) 
(Số người chết, mất tích)

2 3 0

Về nhà ở (nhà) 
(Nhà bị ngập nước, sạt lở, tốc mái, hư hại)

2 545 81 104

Về nông nghiệp (ha) 
(Diện tích lúa và hoa màu bị hư hại)

739 56 045 15 159

Tổng thiệt hại (tỉ đồng) 56,4 1 969, 9 120,1
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Tại trạm Văn Lý (1958 – 2018)Biểu hiện

– Thường xuyên theo dõi thông 
tin về diễn biến của thiên tai.

– Gia cố, bảo vệ tài sản, con 
người phù hợp với từng loại 
thiên tai.

– Dự trữ đồ ăn, nước uống và 
các đồ dùng cần thiết trong 
vòng 7 ngày.

– Xác định vị trí an toàn để trú 
ẩn và chủ động sơ tán khi  
cần thiết.

– Giữ liên lạc và chấp hành 
sự chỉ đạo của các cơ quan  
chức năng.

– Thường xuyên theo dõi thông 
tin về diễn biến của thiên tai.

– Lưu trú ở nơi an toàn, sử dụng 
các vật dụng bảo hộ phù hợp 
khi phải di chuyển.

– Giữ gìn sức khoẻ.

– Tham gia hỗ trợ cộng đồng 
trong điều kiện thích hợp.

– Giữ liên lạc và chấp hành 
sự chỉ đạo của các cơ quan  
chức năng.

– Kiểm tra an toàn các thiết bị 
trước khi sử dụng.

– Dọn dẹp nhà ở và vệ sinh 
môi trường, tham gia phòng 
chống dịch.

– Thống kê thiệt hại, báo cáo 
đầy đủ, chính xác, kịp thời với 
cơ quan chức năng.

Trước thiên tai

Nhiệt độ có xu hướng tăng từ 0,1 – 0,28 °C/thập kỉ.

Lượng mưa năm tăng khoảng 33 %/thập kỉ.

Nước biển dâng trung bình 2,74 mm/năm.

Các hiện tượng thời tiết cực đoan: bão và áp thấp nhiệt đới tăng (trung bình  

0,2 cơn/năm), nắng nóng tăng (trung bình 0,36 ngày/thập kỉ), số ngày rét đậm 

giảm (–0,95 ngày/thập kỉ), số ngày rét hại không rõ xu thế.

Trong thiên tai Sau thiên tai

Lựa chọn và trình bày đặc điểm, giải pháp phòng, chống một trong số các loại thiên tai thường xảy ra ở  
địa phương em.
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Thích ứng

Giảm nhẹ

– Đầu tư nâng cấp đê kè biển, gia cố hệ thống đê cũng như các công trình 
phòng chống thiên tai,...

– Xây dựng hệ thống công trình thuỷ lợi phục vụ sản xuất.

– Hạn chế tác hại của các hiện tượng thời tiết cực đoan bằng cách trồng  
cây xanh.

– Chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sử dụng hiệu quả tài nguyên  
đất đai.

– Sử dụng giống cây trồng, vật nuôi có sức đề kháng cao, thích nghi với điều 
kiện thay đổi của thời tiết.

– Đổi mới công nghệ sản xuất, tích cực sử dụng các nguồn năng lượng sạch,...

– Tăng cường xử lí chất thải ra môi trường,... 

– Nâng cấp, hoàn thiện hệ thống quan trắc môi trường để kịp thời phát hiện, 
cảnh báo ô nhiễm môi trường,...

Trình bày biểu hiện và các tác động của biến đổi khí hậu đối với tự nhiên và sản xuất ở tỉnh Nam Định.  
Cho ví dụ về các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu ở địa phương?

1.

2.
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